
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 634 564 223 401 411 163

I 83 040 15 592 67 448

16 570 15 592  978

 1 TTC 27/8 1181/8 31/8 HN 2089 CỤC 4A.1 1 200 1 186  14 27/8

 2 THAN MIỀN NAM 27/8 1182/8 31/8 VIỆT THUẬN 095-01 CÁM 5A.1 8 750 8 747  3 27/8 BAUXIT

 3 V TRACO 13/8 1130/8 31/8 BN 1809 CỤC XÔ 1C 1 020  649  371 RÓT DỞ TD

 4 THAN MIỀN NAM 26/8 1180/8 31/8 VIỆT THUẬN QN-02 CÁM 5A.1 3 000 2 806  194 RÓT DỞ BAUXIT

 5 THAN MIỀN NAM 26/8 1180/8 31/8 VIỆT THUẬN QN-02 CỤC 4A.2 2 600 2 203  397 RÓT DỞ BAUXIT

66 470  66 470

1 ĐẠM HÀ BẮC 2/8 1062/7 16/8 DUY TÂN 16 (HD 5866) CÁM 5A.10 3 184 3 184 GIA HẠN L1

2 V TRACO 27/8 1098/8 31/8 BN 0766 CỤC XÔ 1C 1 100 1 100 TD GIA HẠN L1

3 ĐT TM DV 3/8 1093/8 17/8 BN 0719 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

4 ĐT TM DV 4/8 1095/8 18/8 BN 0679 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

5 SÔNG HỒNG 4/8 1096/8 18/8 BN 1799 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

6 KDT BẮC THÁI 5/8 1101/8 21/8 NB 8111 CÁM 1 1 980 1 980 TD THAY 1073/7

7 V TRACO 6/8 1100-B/8 20/8 BN 1386 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD THAY 1100/8

8 V TRACO 8/8 1115/8 23/8 BN 2629 CỤC XÔ 1C 1 950 1 950 TD THAY 1106/8

9 VTT 9/8 1118/8 25/8 BN 2006 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

10 ĐT TM&DV 12/8 1123/8 27/8 BN 1746 CÁM 4A.1 1 050 1 050 TD

11 ĐIỆN DUYÊN HẢI 13/8 1129/8 VIỆT THUẬN 215-02 CÁM 6A.14 21 300 21 300

12 ĐT TM&DV 14/8 1137/8 31/8 BN 1997 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD

13 SÔNG HỒNG 16/8 1147/8 31/8 BN 1936 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

14 SÔNG HỒNG 19/8 1157/8 31/8 BN 0986 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

15 COALIMEX 21/8 1168/8 31/8 BN 0936 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD

16 CP HÀNG HẢI VN 22/8 1171/8 31/8 HD 2299 CÁM 4B.1 1 976 1 976 TD

17 SÔNG HỒNG 23/8 1174/8 31/8 BN 1816 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD

18 THAN MIỀN TRUNG 23/8 1175/8 31/8 THANH BÌNH 18 CỤC XÔ 1C 2 000 2 000 TD

19 KDT MIỀN BẮC 24/8 1178/8 31/8 BN 1336 CÁM 4B.1 1 000 1 000 TD

20 ĐT TM&DV 26/8 1179/8 31/8 BN 1945 CÁM 4A.1 1 020 1 020 TD

21 ĐIỆN VŨNG ÁNG 27/8 1185/8 VIỆT THUẬN 169 CÁM 5A.10 19 800 19 800 THAY 1086/8

109 250 35 920 73 330

42 500 35 920 6 580

 1 ĐIỆN DUYÊN HẢI 20/8 1158/8 QUANG VINH DIAMOND CÁM 5B.14 20 500 15 070 5 430 RÓT DỞ KDTCP: 20.500

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2024

 2 ĐIỆN DUYÊN HẢI 23/8 1176/8 VIỆT THUẬN 215-07 CÁM 6A.14 22 000 20 850 1 150 RÓT DỞ CLM: 22.000

66 750  66 750

1 ĐIỆN VŨNG ÁNG 1/8 1086/8 VIỆT THUẬN 69 CÁM 5A.10 19 450 19 450 CLM: 19.450

2 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 27/8 1183/8 HẢI NAM 79 CÁM 6A.1 27 300 27 300 TTCO: 22.000 - KVCP: 5.300

3 ĐIỆN VŨNG ÁNG 27/8 1184/8 VIỆT THUẬN 189 CÁM 5A.14 20 000 20 000
CLM: 10.000 - KDTCP: 
10.000

II 49 991 8 282 41 709

13 300 8 282 5 018

 1 KDT HẢI PHÒNG 17/8 598/8 31/8 BN 1799 Cục xô 1b 1 000  999  1 27/8 TD ĐN-CS

 2 KDT CẦU ĐUỐNG 27/8 858/8 31/8 BN 2225 Cám 8a 1 060  992  68 27/8 TD CS

 3 KDT MIỀN BẮC 23/8 763/8 31/8 NB 8300 Cám 6b 5 150 2 748 2 402 RÓT DỞ PT

 4 KDT MIỀN BẮC 27/8 885/8 31/8 HP 3355 Cám7b 1 900 1 350  550 RÓT DỞ PT

 5 KDT HÀ BẮC 27/8 866/8 31/8 BN 1828 Cám7b 2 250 1 176 1 074 RÓT DỞ PT CS

 6 KDT CẦU ĐUỐNG 27/8 859/8 31/8 HN 2422 Cám 8a 1 940 1 017  923 RÓT DỞ TD CS

36 691  36 691

1 ĐT TM DV 1/8 945/7 15/8 BN 1336 Cục 1B 1 000 1 000 TD Gia hạn L1

2 ĐT TM DV 1/8 18/8 15/8 BN 1746 Cục don 8C 1 050 1 050 TD

3 HPS 01 1/8 5 050 SƠN HẢI 09 Cám 6a.1 4 090 4 090 CTAI

4 VẬN TẢI QN 1/8 23/8 15/8 BN 1348 Cám 8A  993  993 TD

5 Q.VINH DIAMOND 5/8 5102. CỬA ÔNG 10 Cám 5A.14 2 100 2 100 C.TẢI

6 VT&KDT 5/8 143/8 21/8 BN 1879 Cục 1B 1 000 1 000 TD

7 ĐT TM VÀ DV 9/8 273/8 25/8 Thành tháng 189 Cục xô 1b  970  970 TD TN

8 DV&VTQN 10/8 325/8 26/8 BN 0679 Cám 8A 1 050 1 050 TD ĐN-CS

9 KDT NINH BÌNH 10/8 316/8 26/8 NB 6661 Cám 7B 1 733 1 733 PT Cao Sơn

10 KDT HÀ NỘI 11/8 351/8 27/8 BN 2225 Cám 8A 1 000 1 000 TD ĐN-CS

11 HÀNG HẢI VN 12/8 415/8 28/8 BN 2526 Cám 8A 1 765 1 765 TD ĐN CS

12 ĐT TM DV 13/8 439/8 31/8 BN 2056 Cục 1B  970  970 TD ĐN CS

13 KDT HÀ NỘI 14/8 492/8 31/8 BN 2228 Cám 8a 1 000 1 000 TD ĐN-CS

14 ĐT TM DV 15/8 506/8 31/8 BN 2225 Cục 1A 1 000 1 000 TD ĐN CS

15 CPT SÔNG HỒNG 21/8 691/8 31/8 BN 2269 Cám 8A 1 090 1 090 TD CS

16 KDT CẦU ĐUỐNG 22/8 762/8 31/8 BN 0988 Cục 1B 1 000 1 000 TD TN

17 CP KDTMB 26/8 809/8 31/8 HD 5935 Cám 6B.1 2 892 2 892 PT

18 CP ĐTTM&DV 26/8 819/8 31/8 HN 2068 Cục 1B 1 250 1 250 TD CS

19 XD CNM-TCTĐB 26/8 829/8 31/8 BN 1368 Cục Don 8c 1 000 1 000 TD TTCO

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2024

20 XD CNM-TCTĐB 26/8 828/8 31/8 BN 2228 Cục Don 8c 1 000 1 000 TD TTCO

21 XD CNM-TCTĐB 26/8 827/8 31/8 BN 1468 Cục Don 8c 1 000 1 000 TD TTCO

22 KDT CẦU ĐUỐNG 27/8 839/8 31/8 BN 1296 Cám 8a 1 250 1 250 TD CS

23 KDT HẢI PHÒNG 27/8 860/8 31/8 HP 4845 Cám 8b 1 000 1 000 TD CS

24 KDT MIỀN BẮC 27/8 864/8 31/8 BN 6488 Cám 8b 1 000 1 000 TD CS

25 KDT CẦU ĐUỐNG 27/8 887/8 31/8 BN 2112 Cám 7c 1 200 1 200 PT CS

26 KDT CẦU ĐUỐNG 27/8 880/8 31/8 BN 0869 Cám 7c 1 188 1 188 PT CS

27 CP ĐTTM VÀ DV 27/8 881/8 31/8 BN 1758 Cục don 8c 1 100 1 100 TD TTCO

28 KDT CẦU ĐUỐNG 27/8 872/8 31/8 BN 1746 Cám 8b 1 000 1 000 PT ĐN-CS

III 12 326 4 515 7 811

5 276 4 515  761  

 1 ĐIỆN DUYÊN HẢI  23/8 5 524 An Hưng 88 CÁM 5B.14 5 276 4 515  761 dở
CHUYỂN TẢI QUANG 
VINH DIAMOND

7 050  7 050

1 COALIMEX  01/8  9  15/8 BN - 2397 CÁM 8A 1 000 1 000 TD
THAY TB 789/7 (PT RÚT 
THỦ TỤC)

2 CẦU ĐUỐNG  09/8  282  25/8 BN - 1798 CỤC 1A 1 000 1 000 TD
ĐN - CS (PT RÚT THỦ 
TỤC)

3 ĐTTM&DV 20/8  690  31/8 BN - 1818 CỤC 1A 1 050 1 050
ĐN - CS (PT RÚT THỦ 
TỤC)

4 CẦU ĐUỐNG 24/8  781  31/8 BN - 1839 CỤC 1A 1 000 1 000 TD ĐN - CS

5 XDCN Mỏ 25/8  802  31/8 HD  - 3529 CỤC 1B 2 000 2 000 TD ĐN - CS

6 CP VT THUỶ  26/8  821  31/8 BN - 2006 CỤC 1B 1 000 1 000 TD ĐN - CS

IV 1 500  1 500

    

1 500  1 500  

1 DV&VTQN 27/8 857/8 31/8 BN 2329 CÁM 8A 1 500 1 500

V 8 312 4 344 3 968

4 400 4 344  56

 1 TM VÀ DV - VINACOMIN 26/8 819 31/8 HN 2068 Cục 1b 1 250 1 198  52 27/8 TD

 2 KDT MIỀN BẮC 27/8 847 31/8 BN 1589 Cám 6b.1 1 600 1 597  3 27/8 CBPT

 3 KDT HẢI PHÒNG 27/8 863 31/8 HP 5925 Cám 5b.1 1 550 1 548  2 27/8 CBPT

3 912  3 912

1 TM VÀ DV - VINACOMIN 23/8 766 31/8 BN 1798 Cục 1b 1 300 1 300 TD

2 CROMIT CĐ THANH HÓA 27/8 870 31/8 CHÍ THÀNH 68 Cám 5b.1 2 612 2 612 CBPT

VI 39 447 22 050 17 397

25 471 22 050 3 421

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2024

 1 KDT MIỀN BẮC 24/8 779/8/HG 31/8 NB 6266 CÁM 5A.1 3 064 3 007  57 27/8 PTCB

 2 KHO VẬN ĐÁ BẠC ( BC) 25/8 801/8/HG 31/8 CỬA ÔNG 15 CÁM 6B.1 2 100 2 068  32 27/8 PTCB

 3 KDT MIỀN BẮC 26/8 814/8/HG 31/8 BN 1959 CÁM 6A.1 1 270 1 260  10 27/8 PTCB

 4 KDT MIỀN BẮC 25/8 797/8/HG 31/8 NB 6493 CÁM 5B.1 1 850 1 834  16 27/8 PTCB

 5 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 26/8 820/8/HG 31/8 HN 1998 CÁM 4A.1 2 800 2 750  50 27/8

 6 KDT NINH BÌNH 26/8 841/8/HG 31/8 BN 1879 CÁM 8A  979  942  37 27/8 TD

 7 KDT THANH HÓA 26/8 811/8/HG 31/8 MẠNH CƯỜNG 36 CÁM 5A.1 1 300 1 293  7 27/8 PTCB

 8 KDT MIỀN BẮC 26/8 810/8/HG 31/8 NB 6473 CÁM 5B.1 1 870 1 848  22 27/8 PTCB

 9 KDT NINH BÌNH 26/8 842/8/HG 31/8 BN 0719 CÁM 8A  979  971  8 27/8 TD

 10 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 27/8 848/8/HG 31/8 QN 4330 CÁM 4A.1 1 700 1 677  23 27/8

 11 KDT MIỀN BẮC 27/8 856/8/HG 31/8 BN 1988 CÁM 6A.1 1 400 1 015  385 DỞ PTCB

 12 KDT HÀ NAM NINH 26/8 807/8/HG 31/8 BN 2662 CÁM 4A.1 1 952 1 605  347 DỞ PTCB

 13 KDT MIỀN BẮC 26/8 808/8/HG 31/8 HY 0461 CÁM 5A.1 1 830 1 672  158 DỞ PTCB

 14 CTY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN ĐẠI DƯƠNG 23/8 761/8/HG 31/8 KHÁNH MINH 19 CÁM 4B.1 2 377  109 2 268 DỞ

13 976  13 976

1 KDT HẢI PHÒNG 17/8 595/8/HG 31/8 BN 2112 CÁM 7B 1 200 1 200 PTCB

2 CBT QUẢNG NINH 22/8 716/8/HG 31/8 QN 8698 CÁM 5B.1 3 372 3 372 PTCB

3 KDT HÀ BẮC 22/8 713/8/HG 31/8 NB 8236 CÁM 5A.1 4 514 4 514 PTCB

4 KDT HÀ BẮC 27/8 867/8/HG 31/8 BN 2789 CÁM 5A.1 2 300 2 300 PTCB

5 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 27/8 851/8/HG 31/8 BN 2022 CỤC DON 8C 1 020 1 020 TD

6 KDT CẦU ĐUỐNG 27/8 852/8/HG 31/8 HD 3688 CÁM 6B.1 1 570 1 570 PTCB

VII 45 617 14 892 30 725

15 233 14 892  341

 1 XK (DD VICTORY) 27/8 5 560 CỬA ÔNG 04 CỤC 5B.2 2 300 2 182  118 27/8

 2 KDT MIỀN BẮC 27/8 845/8/UB 31/8 BN 0692 CÁM 5B.3 1 454 1 444  10 27/8 PTCB

 3 KDT HÀ NAM NINH 27/8 883/8/UB 31/8 QN 8322 CÁM 5B.3 1 650 1 640  10 27/8 TD

 4 KDT HẢI PHÒNG 27/8 854/8/UB 31/8 QN 0289 CÁM 5B.3  550  538  12 27/8

 5 KDT MIỀN BẮC 27/8 846/8/UB 31/8 NB 8319 CÁM 5B.3 1 779 1 771  8 27/8 PTCB

 6 KDT THANH HÓA 26/8 834/8/UB 31/8 TÂN PHÚC 01 CÁM 5A.3 3 200 3 187  13 27/8 PTCB

 7 CBT QUẢNG NINH 26/8 837/8/UB 27/8 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000  986  14 27/8 PTCB

 8 CBT QUẢNG NINH 26/8 838/8/UB 27/8 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000  995  5 27/8 PTCB

 9 XK (DD VICTORY) 27/8 5 560 CỬA ÔNG 05 CỤC 5B.2 2 300 2 149  151 27/8

Tàu đã làm lệnh

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2024

30 384  30 384

1 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 9/8 309/8/UB 25/8 BN 1826 CỤC 5B.2  750  750 TD

2 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 13/8 436/8/UB 31/8 HN 2099 CỤC XÔ 1A 1 050 1 050 TD

3 CP VT THỦY VINACOMIN 18/8 618/8/UB 31/8 BN 2365 CỤC 5B.2 1 000 1 000 TD

4 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 19/8 646/8/UB 31/8 NB 6923 CỤC 2B.2  700  700 TD

5 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 19/8 659/8/UB 31/8 NB 6870 CỤC 2B.2 1 000 1 000 TD

6 CP XNK THAN VINACOMIN 20/8 678/8/UB 31/8 QN 6190 CỤC XÔ 1A 1 000 1 000 TD

7 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 22/8 717/8/UB 31/8 BN 2668 CỤC XÔ 1A 1 000 1 000 TD

8 CBT QUẢNG NINH 22/8 736/8/UB 31/8 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000 1 000 PTCB

9 KDT THANH HÓA 24/8 772/8/UB 31/8 BN 1758 CỤC 4B.3 1 000 1 000 TD

10 CP VT THỦY VINACOMIN 26/8 817/8/UB 31/8 QN 0289 CỤC 5B.2  550  550 TD

11 XK (MV PHÚ ĐẠT 88) 26/8 5 535 SƠN HẢI 10 CỤC 5B.1 3 659 3 659

12 XK (DD VICTORY) 27/8 5 560 CẨM PHẢ 20 CỤC 5B.2 3 900 3 900

13 XK (DD VICTORY) 27/8 5 561 BN 1186 CỤC 5B.2 1 978 1 978

14 XK (DD VICTORY) 27/8 5 561 BN 2086 CỤC 5B.2 1 747 1 747

15 XK (DD VICTORY) 27/8 5 561 QN 1659 CỤC 5B.2 1 500 1 500

16 XK (DD VICTORY) 27/8 5 563 CỬA ÔNG 14 CỤC 5B.2 2 100 2 100

17 XK (DD VICTORY) 27/8 5 563 CỬA ÔNG 12 CỤC 5B.2 2 100 2 100

18 XK (DD VICTORY) 27/8 5 563 CỬA ÔNG 15 CỤC 5B.2 2 100 2 100

19 KDT HÀ NAM NINH 27/8 853/8/UB 31/8 QN 6139 CỤC 2B.2  600  600 TD

20 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 27/8 861/8/UB 31/8 BN 1808 CỤC 5B.2 1 650 1 650 TD

VIII 16 771 9 638 7 133

9 778 9 638  140

 1 CBT QUẢNG NINH 26/8 832/8/MK 31/8 ITASCO 18 (HP 4450) CÁM 6B.4 3 000 2 969  31 27/8 PTCB

 2 CP XNK THAN VINACOMIN 26/8 840/8/MK 31/8 QN 8539 CÁM 6B.4 1 190 1 178  12 27/8 PTCB

 3 CP VT VÀ KDT VINACOMIN 27/8 849/8/MK 31/8 QUANG THẠO 36 (BN 2298) CÁM 8C  908  900  8 27/8 TD

 4 KDT MIỀN BẮC 19/8 556B/8/MK 31/8 ĐẠI LÂM 01 ( HNA 0334) CÁM 7A 2 340 2 298  42 27/8 PTCB

 5 KDT MIỀN BẮC 19/8 556B/8/MK 31/8 ĐẠI LÂM 01 ( HNA 0334) CÁM 7C 2 340 2 293  47 27/8 PTCB

6 993  6 993

1 CBT QUẢNG NINH 11/8 369/8/MK 27/8 QN 8383 CÁM 6B.4 2 000 2 000 PTCB

2 CP XNK THAN VINACOMIN 15/8 521/8/MK 31/8 QN 8265 CÁM 7B 1 973 1 973 PTCB

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2024

3 KDT MIỀN BẮC 17/8 596/8/MK 31/8 BN 1988 CÁM 7C 1 400 1 400 PTCB

4 KDT MIỀN BẮC 17/8 597/8/MK 31/8 BN 1589 CÁM 7C 1 620 1 620 PTCB

IX 19 440 4 697 14 743

4 760 4 697  63

 1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 23/8 767/8/NQN 31/8 1 TĐ 20 CÁM 6B.1 2 380 2 369  11 27/8

 2 DK VIỆT NAM ( KDT HẢI PHÒNG ) 23/8 760/8/NQN 31/8 TĐ 19-4 CÁM 5A.10 2 380 2 328  52 27/8

14 680  14 680

1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 10/8 319/8/NQN 26/8 BẢO NGỌC 01 (HD 2868) CÁM 6B.1 3 816 3 816

2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/8 672/8/NQN 31/8 TĐ 05TT CÁM 6A.14 2 344 2 344

3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 22/8 737/8/NQN 31/8 TĐ 10 TT CÁM 6A.14 2 240 2 240

4 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 23/8 762/8/NQN 31/8 TĐ 96-4 CÁM 6B.1 2 380 2 380

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 23/8 765/8/NQN 31/8 VTRACO 30 CÁM 6A.14 3 900 3 900

X 36 070 10 683 25 387

10 767 10 683  84

 1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG( TRẠM CBT & KDT KIM THÀNH) 26/8 824/8/NQN 31/8 THUẬN PHONG 6068 CÁM 6B.1 5 538 5 533  5 27/8

 2 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 23/8 750/8/NQN 31/8 TĐ 27-1 CÁM 5A.10 4 264 4 199  65 27/8

 3 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 14/8 502/8/NQN 31/8 NB 2737 CÁM 5A.10  965  951  14 27/8

25 303  25 303

1 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 19/8 636/8/NQN 31/8 NB 8827 CÁM 4A.1  987  987

2 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 19/8 654/8/NQN 31/8 NB 6255 CÁM 4A.1 1 059 1 059

3 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 19/8 655/8/NQN 31/8 NB 2925 CÁM 5A.10  970  970

4 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 21/8 707B/8/NQN 31/8 NB 8895 CÁM 5A.10 1 141 1 141

5 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 23/8 746/8/NQN 31/8 NB 2952 CÁM 4A.1 1 063 1 063

6 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 25/8 788/8/NQN 31/8 HD 3859 CÁM 5A.10 4 158 4 158

7 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 26/8 816/8/NQN 31/8 NB 8827 CÁM 5A.10  987  987

8 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 26/8 816/8/NQN 31/8 NB 6255 CÁM 4A.1 1 059 1 059

9 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA ) LÔ 2/826/8 5 557 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

10 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA ) LÔ 2/826/8 5 557 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

11 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 26/8 833/8/NQN 31/8 TB 1678 CÁM 5A.10 1 944 1 944

12 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 26/8 825/8/NQN 31/8 THĂNG LONG 26 (HN 2268) CÁM 6B.1 4 170 4 170

13 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 27/8 862/8/NQN 31/8 NB 2737 CÁM 5A.10  965  965

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2024

XI 41 800  41 800

   

41 800  41 800

1 NHẬT BẢN 20/8 23/8/XK JAGUAR 1 CỤC 5A.1 16 800 16 800
TTCO: 14.800 - KDTCP: 
2.000

2 HÀN QUỐC 21/8 24/8/XK MV PHU DAT 88 CỤC 5B.1 3 000 3 000 KVĐB: 3.000

3 INDONESIA 27/8 25-B/8/XK DD VICTOR CỤC 5B.2 22 000 22 000 KVĐB: 22.000

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
171 000 92 789 78 211

151 000 92 789 58 211

 1 NAM PHI TMB MV SAKIZAYA JUSTICE 45 000 43 651 1 349 27/8
TTCO: 9.312,66 - TTHG: 
8.838,83 - KVCP: 25.499,4

 2 NAM PHI TMB MV VAN INFINITY 20 000 18 108 1 892 BỐC DỞ
TTCO: 10.000 - KVCP: 
10.000

 3 MOZAMBIQUE TKV MV UNO 86 000 31 030 54 970 BỐC DỞ

TTCO: 10.000 - TTHG: 
10.000 - KVCP: 20.000 - 
CBTQN: 16.000 - KDTCP: 
10.000 - CROMIT: 20.000

20 000  20 000

1 NAM PHI TMB MV CK ANGIE 20 000 20 000
TTHG: 10.000 - KVĐB: 
10.000

Tàu chưa làm hàng

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


